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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trình tự, thủ tục đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một của liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trình tự, thủ tục đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Đối với những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động trước ngày Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực thi hành thì việc đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp được thực hiện kết hợp khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu khi thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

b) Các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), đăng ký thuế (Cục Thuế tỉnh) và đăng ký con dấu (Công an tỉnh). 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

3. Nhận yêu cầu và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư; trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký con dấu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an tỉnh.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

5. Đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục 
Khi có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này, tổ chức và cá nhân liên hệ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (kể cả sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày lễ, tết). 

Để được hướng dẫn các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu, tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tìm hiểu trên trang tin điện tử (Website) của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, Nha Trang.

Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thuế, đăng ký con dấu theo quy trình liên thông.

2. Nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật;

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trong một lần bằng phiếu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định;

- Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi Phiếu biên nhận (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này), vào sổ theo dõi, chuyển hồ sơ cho các cơ quan, bộ phận có liên quan để xử lý theo chức năng, thẩm quyền;

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết;

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ đúng thời hạn ghi trên phiếu biên nhận, đồng thời phối hợp với bộ phận kế toán của cơ quan thu phí, lệ phí theo quy định;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế để thực hiện thủ tục mua hoặc tự in hóa đơn tài chính theo quy định; thực hiện thay đổi thông tin về đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc (đối với trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh thông tin về đăng ký kinh doanh). 

3. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng giao tiếp, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chịu sự quản lý, điều hành của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quy chế làm việc do Giám đốc Sở ban hành.

Chương II
HỒ SƠ THỦ TỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VÀ PHÍ, LỆ PHÍ
Điều 5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu
Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu bao gồm các giấy tờ đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

1. Trường hợp thành lập doanh nghiệp:

a) Đối với thành lập doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm:

- Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này).

b) Đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh, hồ sơ gồm:

- Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này).

c) Đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ gồm:

- Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này).

d) Trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi và nhận sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ gồm:

- Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và các điều 19, 20, 21, 24 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ gồm:

- Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (Doanh nghiệp ghi mã số thuế chi nhánh 13 số, ngày cấp đã được cơ quan thuế cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này).

3. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ gồm:

- Các giấy tờ theo quy định tại Chương V Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

4. Danh mục và biểu mẫu các loại giấy tờ trong hồ sơ thủ tục nêu tại khoản 1, 2 và 3 Điều này được niêm yết công khai, đầy đủ theo quy định tại nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 6. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính
1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu: 01 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) - Công an tỉnh nhận được con dấu.

Điều 7. Lệ phí thực hiện thủ tục
Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí đăng ký con dấu thực hiện theo quy định của ngành công an (được niêm yết công khai tại nơi làm việc của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC13 Công an tỉnh).

Chương III
QUY TRÌNH VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
Điều 8. Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay trong ngày làm việc. 

2. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh làm thông báo đề nghị bổ túc hồ sơ, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp cho Cục Thuế tỉnh (Phòng Kê khai và kế toán thuế) để giải quyết theo thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký thuế chuyển qua Cục Thuế tỉnh cụ thể như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện:

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế;

- Bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp) hoặc Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện).

b) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc chuyển đổi doanh nghiệp:

- Bản sao Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (Trừ trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thủ tục như đăng ký mới);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp.

3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký thuế từ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm gửi thông báo kết quả mã số doanh nghiệp, cơ quan quản lý thuế và Mục lục ngân sách của người nộp thuế cho Phòng Đăng ký kinh doanh để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế. 

Trường hợp hồ sơ kê khai chưa đầy đủ, hợp lệ thì gửi văn bản yêu cầu kê khai lại cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

4. Trong ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận kết quả giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế. Sau đó, chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế chưa đầy đủ, hợp lệ thì gửi thông báo yêu cầu kê khai lại (kèm văn bản yêu cầu kê khai lại của Cục thuế tỉnh) cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

5. Sau khi nhận kết quả giải quyết từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo thời gian ghi trên phiếu biên nhận. Trường hợp có kết quả giải quyết sớm hơn ngày hẹn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận.

Tùy từng trường hợp cụ thể, kết quả giải quyết hồ sơ trả cho tổ chức, cá nhân bao gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế (Bản chính và bản sao);

- Thông báo Cơ quan thuế và Mục lục ngân sách nhà nước của người nộp thuế;

- Danh sách mã số thuế chi nhánh của người nộp thuế đối với doanh nghiệp có đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp mã số thuế.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì gửi thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

6. Căn cứ thời gian trả kết quả ghi trên Phiếu biên nhận hoặc khi nhận được thông báo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trường hợp có kết quả sớm hơn ngày hẹn), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quy chế này, nộp phí, lệ phí theo quy định.

Điều 9. Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký con dấu 
1. Sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức, cá nhân tự lựa chọn cơ sở khắc dấu để thực hiện việc khắc dấu (danh sách các cơ sở khắc dấu đủ điều kiện được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Thời gian hoàn thành việc khắc dấu và chuyển con dấu đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) - Công an tỉnh do tổ chức, cá nhân và cơ sở khắc dấu tự thỏa thuận.

2. Sau khi nhận được con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển đến, Phòng PC13 - Công an tỉnh có trách nhiệm xem xét, kiểm tra và tiến hành thủ tục đăng ký con dấu, hoàn chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

3. Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Phòng PC13 - Công an tỉnh nhận được con dấu, tổ chức, cá nhân đến Phòng PC13 - Công an tỉnh để nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Khi đến nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, đồng thời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân cho cơ quan công an và nộp phí, lệ phí theo quy định.

4. Phòng PC13 - Công an tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân bảo đảm thời hạn, thu phí, lệ phí theo quy định.

Điều 10. Nguyên tắc luân chuyển hồ sơ
1. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm luân chuyển hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp đến Phòng Kê khai và kế toán thuế - Cục Thuế tỉnh và nhận kết quả mã số doanh nghiệp theo phương thức: Nhận và gửi bằng bản giấy hoặc Fax.

2. Trong quá trình giao nhận hồ sơ, tài liệu, cán bộ công chức thực hiện giao nhận phải ký vào sổ giao nhận hồ sơ để kiểm tra giám sát quy trình xử lý, tránh tình trạng làm mất mát, hư hỏng hồ sơ, tài liệu.

3. Thời gian chuyển hồ sơ và nhận thông báo kết quả mã số doanh nghiệp giữa Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư với Phòng Kê khai và kế toán thuế - Cục Thuế tỉnh vào các ngày làm việc trong tuần (kể cả sáng thứ 7 hàng tuần).

Điều 11. Cung cấp thông tin về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho Cục Thuế và Công an tỉnh.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Nguyên tắc phối hợp
1. Việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết hồ sơ thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, công khai, tôn trọng và không can thiệp vào chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, nếu gặp vướng mắc hoặc vấn đề vượt thẩm quyền, các cơ quan liên quan phải kịp thời phối hợp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để được chỉ đạo, giải quyết theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp cung cấp thông tin về doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ nội bộ, xử lý, trình ký, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

4. Bố trí phòng làm việc, trang thiết bị làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

5. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tại nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6. Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu theo nội dung Quy chế này.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục thuế, Công an tỉnh
1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và cung cấp các biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến kê khai thông tin đăng ký thuế, đăng ký con dấu cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn và cung cấp cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Cục Thuế tỉnh tổ chức bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến và trả kết quả xử lý hồ sơ đúng thời gian quy định. Việc nhận và trả hồ sơ giữa Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Thuế phải lập sổ theo dõi có ký xác nhận của các bên. 

3. Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC13) chủ động xử lý công việc, bố trí nơi trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu cho tổ chức và cá nhân thuận tiện, bảo đảm thời hạn được quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Kinh phí thực hiện cơ chế liên thông
Kinh phí thực hiện cơ chế liên thông được cấp trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại Quy chế này.

Điều 17. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ theo chế độ báo cáo định kỳ về cải cách hành chính đã được quy định.

Điều 18. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này./.

 

PHỤ LỤC 1
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
(Của …………………………………

…………………………………………………..)

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ khai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện……………..

…………………………………………………………………………...

Tỉnh/ Thành phố ………………………………………………………...

Quận/ Huyện……………………………………………………………..

Điện thoại………………………. Fax…………………………………..

Email…………………………………

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh:……../………/………

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập          �

Hạch toán phụ thuộc      �

	4
	Năm tài chính (ngày, thánh đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày …………………….đến ngày………………………....

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất nhập khẩu (Có/không)…………………………………..

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

Tên đơn vị chủ quản:…………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………...

Tỉnh/ Thành phố………………………Quận/ Huyện…………………...

Mã số doanh nghiệp……………………………………………………..

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng                        �

Tiêu thụ đặc biệt                      �

Thuế xuất, nhập khẩu              �

Tài nguyên                              �

Thu nhập doanh nghiệp            �

Môn bài                                  �

Tiền thuê đất                           �

Phí, lệ phí                               �

Thu nhập cá nhân                    �

Khác                                      �

	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (Nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên       �

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc          �

Có đơn vị trực thuộc      �

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài        �

	11
	Tình trạnh trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp  �

Hợp nhất doanh nghiệp  �

Tách doanh nghiệp         �

Chia doanh nghiệp         �


 

	 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương: …….. loại: …….. khoản: ……..

- Mã ngành nghề kinh doanh chính: ………….

- Phương pháp tính thuế GTGT:

Khấu trừ           �         Trực tiếp trên GTGT       �         Trực tiếp trên doanh số  ¨

Khoán               �        Không phải nộp thuế GTGT         �

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:………………………………

- Nơi đăng ký nộp thuế:……………………………………..

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước           �         Kinh tế có vốn ĐTNN      �         Kinh tế tập thể   �

Kinh tế cá thể                �         Kinh tế tư nhân  �

 

Ngày kiểm tra tờ khai:……/……/……

Người kiểm tra
(Ký ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.
 

PHỤ LỤC 2
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: ..................
	 


 

GIẤY BIÊN NHẬN
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Địa chỉ: ........................................................................................................................ 

Điện thoại:..................................................................................................................... 

Ngày ……. tháng ……. năm ………, đã nhận của............................................................. 

Là................................................................................................................................. 

Địa chỉ.......................................................................................................................... 

Điện thoại...................................................................................................................... 

Các giấy tờ về việc......................................................................................................... 

Gồm:............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Ngày hẹn giải quyết: ……../………/……….

(Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến ký và nộp lại giấy biên nhận này)./.

	 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Nha Trang, ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

PHỤ LỤC 3
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: ..................
	 


 

PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ
Địa chỉ: ........................................................................................................................ 

Ngày …… tháng …… năm ……. đã trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho ông (bà).. 

Điện thoại ................................................... Fax………………………………………………

Là đại diện cho: (doanh nghiệp / chi nhánh / văn phòng ĐD)............................................... 

.................................................................................................................................... 

Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, gồm có:

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

	 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Nha Trang, ngày …… tháng …… năm ……

BỘ PHẬN TRẢ KẾT QUẢ
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

